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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ


[bookmark: _GoBack]	Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (dưới đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) để phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ 2013 và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
	Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định với những nội dung cụ thể sau:
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghị định 64/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (dưới đây gọi tắt là Nghị định 64) được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000. Tại thời điểm ban hành Nghị định này, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014). Tuy nhiên, Nghị định 64 vẫn được ban hành để đảm bảo tính liên tục, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.  
So với Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 có nhiều nội dung mới, quy định rõ hơn, hợp lý hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Đảng về nhiệm vụ, nguyên tắc của hoạt động khoa học và công nghệ; làm rõ hơn vị trí, vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ, sắp xếp lại mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới về quản lý, đầu tư, tài chính, các cơ chế ưu đãi đối với tổ chức và các nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ.  Như vậy, một số nội dung trong Nghị định số 64 sẽ không còn phù hợp, cần phải được sửa đổi, bổ sung.  
Trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị định 64, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Nghị định với những phân tích kỹ lưỡng và chi tiết đến các mặt của đời sống, xã hội. Hiện nay, mức độ tác động của Nghị định 64 vẫn nguyên giá trị và chưa có nhiều biến động do thời hạn có hiệu lực chưa lâu (Nghị định 64 có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2013). Tuy nhiên, khi xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (thời điểm Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã có hiệu lực), Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn tiến hành đánh giá các tác động của Dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp nối của các đánh giá cũ, đồng thời có sự mở rộng và phát triển để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói riêng.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Tác động đến kinh tế - xã hội
Trong thời đại trí tuệ hiện nay, việc khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của nền sản xuất xã hội đã đưa những yếu tố phát triển truyền thống như tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn được xếp xuống hàng thứ yếu. Thay vào đó tri thức và thông tin đã được coi là yếu tố lợi thế hàng đầu. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, đã cụ thể hóa tư tưởng đổi mới quyết liệt của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây là dấu mốc cực kỳ quan trọng của một giai đoạn mới đối với phát triển khoa học và công nghệ nước ta.
Tuy nhiên, bên cạnh nhiều cơ chế thông thoáng trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ mà Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 mang lại luôn tồn tại những hành vi tiêu cực phát sinh theo cơ chế vận động của nó và cần phải được xử lý kịp thời để đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu các ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của kinh tế, xã hội, rộng hơn nữa là ảnh hưởng xấu đến “cái nhìn” của xã hội nói chung đối với chủ chương của Đảng về vấn đề phát triển khoa học và công nghệ. Xuất phát từ tình hình đó, việc ban hành Dự thảo Nghị định lần này đã làm rõ hơn, cụ thể hơn về các hành vi được coi là vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Một số mức phạt đã được bổ sung và điều chỉnh giữa các đối tượng là cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Về mặt kinh tế, một số hành vi mới phát sinh trong Dự thảo Nghị định này cũng đã được qui định mức phạt cụ thể để có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm. Dự thảo vẫn giữ những tác động về kinh tế như thu tiền xử phạt, thu hồi tiền chiếm dụng hay sử dụng sai mục đích do thực hiện hành vi vi phạm; quản lý nguồn đầu tư cho các hoạt động khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước một cách hiệu quả.
Về mặt xã hội, việc ban hành Dự thảo Nghị định lần này đã quy định rõ và cụ thể hơn liên quan đến những hành vi vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ. Dự thảo Nghị định mới cũng đã chỉ rõ một số hành vi vi phạm mới phát sinh cần phải xử lý để đảm bảo có thể xử lý riêng và phòng ngừa chung. Do đó, các tác động tiêu cực do các hành vi vi phạm gây ra sẽ được giảm thiểu.
Ngoài ra, tất cả các cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ sẽ đều phải xem xét, cân nhắc đến những hành vi vi phạm. Do vậy, Dự thảo Nghị định đã có những tác động cụ thể tới việc điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ, từ đó tác động trực tiếp đến mức độ nhận thức chung của xã hội đối với việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.     
2. Tác động tới hệ thống pháp luật
Nghị định 64 được xây dựng trên “nền” của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000, vì vậy một số hành vi đã không còn được coi là vi phạm các quy định quản lý nhà nước; một số hành vi khác mới nảy sinh có yếu tố nguy hiểm cần phải bị xử lý để đảm bảo có thể xử lý riêng và phòng ngừa chung; mức phạt tại một số quy định đã trở nên quá thấp, không còn đủ tính răn đe đối với hành vi vi phạm… Do vậy, tác động rõ nhất của Dự thảo Nghị định này đến hệ thống pháp luật là đảm bảo tính phù hợp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói riêng, cụ thể là Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Khoa học và Công nghệ 2013.
3. Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân và việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 được ban hành đã tạo ra một hành lang pháp lý rộng mở và công bằng. Trong đó quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tham ra hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được qui định cụ thể với nhiều quyền lợi khác nhau. Luật cũng đã cụ thể hóa bằng các cơ chế thông thoáng kết hợp với nhiều chế độ đãi ngộ nhằm thu hút sự đầu tư, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ. Do vậy, các chế tài mà Dự thảo Nghị định lần này được đưa ra ở mức cụ thể hơn, sâu rộng hơn đối với các hành vi vi phạm. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Do đó đòi hỏi các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cần phải tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành theo qui định của Luật trong hoạt động này.
Dự thảo Nghị định lần này được đánh giá là một công cụ pháp lý hiệu quả cho công tác thanh tra, kiểm tra; giúp cho công tác quản lý trong hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng hiệu quả, đồng thời thúc đẩy hoạt động này một cách lành mạnh, đúng pháp luật.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ./.
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